LỖI CHÍNH TẢ VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC LỖI CHÍNH TẢ


A. Phần mở đầu


I. Lý do chọn đề tài
Trong nhà trường Trung học cơ sở, môn Ngữ văn là môn học mang tính nghệ thuật, đồng thời nó là nền tảng cho các môn học khác. Học sinh học văn là học tiếng mẹ đẻ để tiếp nhận cái hay, cái đẹp của văn chương. Trong sự tiếp nhận văn chương đòi hỏi người đọc phải có óc sáng tạo và trí tưởng tượng, đôi lúc cần có lí trí để nhìn nhận vấn đề.


Chính vì đặc trưng của môn học này cho nên học văn nhất là học sinh tiếp nhận văn chương rồi trình bày lại bằng văn viết để giáo viên đánh giá khả năng lĩnh hội văn của các em. Văn viết của các học sinh là kết quả  của quá trình học lâu dài. Nhưng nhìn chung, vấn đề sai lỗi chính tả trong học sinh là một vấn đề hết sức nan giải. Viết văn hay trước hết là phải viết đúng chính tả.

Để khắc phục vấn đề trên, tôi đã tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra một số biện pháp khắc phục để giúp học sinh giảm bớt lỗi chính tả khi viết tập làm văn và các môn học khác  để kết quả học tập của các em được tốt hơn, để các em có thể có “Văn hay chữ tốt.
1. Cơ sở lí luận
Như chúng ta đã biết trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay nền kinh tế của ta còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài lỗ lực phấn đấu tự lực cánh sinh, chúng ta còn mở rộng mối quan hệ kinh tế với anh em bạn bè nước ngoài. Vì vậy việc đào tạo con người không những chỉ có tài, có đức mà còn có cả kĩ năng giao tiếp. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội phải nói đúng, viết đúng tiếng Việt để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Một phần mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế.

2.Cơ sở thực tiễn

Đối với học sinh nhiệm vụ này là của cả gia đình và toàn xã hội, nhưng với một giáo viên dạy văn ở Trung học cơ sở tôi thấy trách nhiệm chính của mình. Đó cũng là lí do tôi viết sáng kiến kinh nghiệm này.
II. Mục đích và phương pháp nghiên cứu

1. Mục đích
Rèn luyện cho các em nói đúng, viết đúng lỗi chính tả góp phần giữ gìn bảo vệ sự trong sáng của Tiếng Việt.

2. Phương pháp nghiên cứu

- Qua đọc, viết của các em mà phân loại mắc lỗi chính tả của từng em những lỗi mà các em hay mắc phải. Ví dụ: một số hay mắc lỗi l/n, một số hay mắc s/x, một số hay mắc ch/tr.


- Tiến hành rèn lỗi chính tả cho các em cả ở lớp , ở nhà


+ Ở lớp: ngoài tập trung rèn luyện chung cho cả lớp tôi đã tập trung nhiều vào các đối tượng mắc lỗi này. Tôi đã tiến hành trong các tiết dạy văn bản cho các đối tượng hay mắc lỗi đọc nhiều, khi các em đọc bản thân tôi theo dõi sửa cho các em ngay tại lớp.


+ Rèn luyện cho các em ở nhà: vì các đối tượng hay mắc lỗi chính tả tôi đã quy định cho các em có một sổ viết chính tả riêng


Ví dụ: mỗi ngày các em tập viết khoảng mười dòng những lỗi các em hay mắc phải, sau đó giáo viên thu lại khiểm tra tuỳ theo mức độ của các em có thể tăng hoặc giảm viết ở nhà

III. Giới hạn đề tài

- Nằm trong học sinh Trung học cơ sở, nhất là học sinh mới tiếp nhận từ  tiểu học, một số em ở Tiểu học kĩ năng nói, viết còn hạn chế lên Trung học cơ sở tiếp nhận các em rèn luyện hơi khó.

- Trường sở tại địa bàn nằm ở vùng xa, vùng sâu ảnh hưởng nhiều tiếng địa phương chính vì vậy tiếp cận xã hội bên ngoài của các em còn hạn  chế, ảnh hưởng của tiếng địa phương nhiều nó cũng ảnh hưởng đến lỗi chính tả khi nói,khi viết.


IV. Kế hoạch thực hiện

Thực hiện trong năm học 2011-2012.
B. Phần nội dung
I.Cơ sở lí luận

Hiện nay nền kinh tế của nước ta còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài nỗ lực phấn đấu tự lực cánh sinh, chúng ta còn mở rộng mối quan hệ kinh tế với anh em bạn bè nước ngoài. Vì vậy việc đào tạo con người không những chỉ có tài, có đức mà còn có cả kĩ năng giao tiếp. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội phải nói đúng, viết đúng tiếng Việt để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Một phần mở rộng giao lưu với bạn bè quốc tế.

II. Cơ sở thực tiến

Đối với học sinh nhiệm vụ này là của cả gia đình và toàn xã hội, nhưng với một giáo viên dạy ngữ văn ở Trung học cơ sở tôi thấy trách nhiệm chính là của mình.
III. Thực trạng và những mâu thuẫn

Lỗi chính tả trong bài viết học sinh khá nghiêm trọng. Xuất phát từ những nguyên nhân:

- Chương trình, nội dung, thời gian cần ghi bài nhiều, tiết chữa lỗi chính tả thì quá ít. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc sai lỗi chính tả nhiều ở học sinh.


- Vì phải đáp ứng nhu cầu truyền đạt tri thức lí thuyết có phần “quá tải” trong một khung thời gian quá eo hẹp do chương trình quy định, nên đa số giáo viên không thể tiến hành kiểm tra, đánh giá kĩ năng nói, viết cho học sinh đến nơi đến chốn, trong đó có việc chữa lỗi, khắc phục lỗi chính tả cho học sinh.


- Trong số bài viết của học sinh tôi đã khảo sát bên cạnh những bài sai nhiều lỗi chính tả, cũng có nhiều bài sai ít, từ 03 đến 05 lỗi các loại. Cũng có trường hợp học sinh viết sai rồi tự phát hiện chữa lỗi sai lại đúng.


- Sự thiếu ý thức về chính tả, về việc rèn luyện chính tả của học sinh. Có học sinh trong suốt bài viết chỉ dùng dấu ngã. Có học sinh thì ngược lại, có học sinh viết dấu hỏi (?) không ra dấu hỏi, dấu ngã không ra dấu ngã. Còn những danh từ riêng lúc thì viết hoa lúc thì viết thường. Sau dấu chấm thì không viết hoa, nhưng lại viết hoa những đơn vị từ vựng bình thường.


- Tật này khó mà khắc phục, sửa chữa được, nếu giáo viên không có những biện pháp tích cực và bản thân học sinh thiếu ý thức rèn luyện thì sẽ trở thành bệnh trầm trọng.

- Phân loại lỗi chính tả dựa trên các quy định về lỗi chính tả và chuẩn lỗi chính tả như: Lỗi viết hoa, lỗi viết tắt, lỗi dùng số và chữ biểu thị số, lỗi chính tả âm vị. Trong bài viết của học sinh hầu hết các lỗi này đều xuất hiện.

1. Lỗi viết hoa:

Lỗi viết hoa là một trong những loại lỗi chính tả sai rất nhiều trong bài viết của học sinh.

- Viết hoa sai quy định lỗi chính tả: là viết hoa hay không viết hoa theo đúng quy định chính tả về viết hoa.


Ví dụ: Vũ trọng Phụng (Vũ Trọng Phụng), Chị út Tịch (chị Út Tịch), trường trung học phổ thông Lưu văn Liệt (Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt), Cách mạng tháng tám (Cách mạng tháng Tám)…


- Viết hoa tuỳ tiện: là viết hoa những đơn vị từ bình thường, không nằm trong quy định chính tả về viết hoa.


Ví dụ: Chế độ Phong kiến tàn ác (Chế độ phong kiến tàn ác), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng nhà nước Việt Nam), Huân Chương vì sự nghiệp giáo dục (Huấn chương vì sự nghiệp giáo dục)…


Lỗi viết hoa là lỗi chính tả thông  thường dễ tránh, dễ khắc phục nhưng học sinh dễ mắc phải.


2.Lỗi viết tắt:


Xuất hiện trong bài viết của học sinh thấp hơn nhiều so với lỗi viết hoa. Tuy nhiên, trong trường hợp rèn chính tả cho học sinh, lỗi viết tắt cũng cần được lưu ý đến.


- Viết tắt sai quy định chính tả: là viết tắt không theo đúng quy định chính tả về lỗi chính tả viết tắt. Nhưng người viết dùng mẫu chữ thường, dùng dấu chấm hay dấu gạch xéo giữa các chữ viết tắt…



Ví dụ: P/V  , đ/c  ,  T.P  , H.Đ.N.D…

Theo quy định chính tả phải viết: PV (phóng viên), ĐC (đồng chí), TP (thành phố), HĐND (hội đồng nhân dân)…


Trong bài viết của học sinh lỗi chính tả viết tắt rất ít. Lỗi này chỉ xuất hiện ở một vài bài khi học sinh viết tắt tên đơn vị trường ở góc trái bài viết.


Ví dụ: Trường T.H.C.S. Phú Cường (Trường THCS Phú Cường)


- Viết tắt tuỳ tiện: là dùng kí hiệu viết tắt mang tính chất cá nhân khi vào bài viết chính thức.


Ví dụ: xlược (xâm lược), fê fán (phê phán),…


Hiện tượng viết tắt tuỳ tiện rất dễ khắc phục, nếu học sinh có ý thức tránh loại lỗi chính tả này khi làm bài kiểm tra, bài thi.


3. Lỗi dùng số và chữ biểu thị số:


- Lẫn lộn hai loại số:


Trong bài viết, có những trường hợp học sinh phải biểu đạt bằng số như: đề cập đến năm, ngày, tháng, thế kỉ…


Theo quy định chính tả, tuỳ trường hợp mà dùng số thường (1,2,3) hay số La Mã (I, II, III,…) nên học sinh thường lẫn lộn hai loại số này.


Ví dụ: Thế kỉ 20 (Thế kỉ XX), Đại hội đảng lần 6 (VI).


- Lẫn lộn số và chữ biểu thị:


Bên cạnh một số trường hợp phải viết số, theo quy định chính tả, có khá nhiều trường hợp phải viết bằng chữ khi biểu thị số bằng số lượng, số chỉ thứ tự, số chỉ số lượng phỏng chừng…


Do không nắm rõ những  quy định, do theo thói quen, Học sinh dễ lẫn lộn giữa số và chữ biểu thị số trong nhiều trường hợp.


Ví dụ: Ngày ba, tháng hai, năm hai ngàn không trăm linh bảy (Ngày 3 tháng 2 năm 2011), đẹp I (đẹp nhất)).


4. Lỗi chính tả âm vị:


Đây là loại hện tượng chữ viết ghi sai từ.


- Lỗi chính tả âm vị siêu đoạn tính (\  ?  / .) thanh ngang không có dấu thanh. Hiện tượng ghi sai thanh điệu chỉ xảy ra nhiều ở hai thanh điệu hỏi, ngã.


Ví dụ: lảng mạn (lãng mạn), nỗi bậc (nổi bật), gỏ cửa (gõ cửa)…


- Lỗi chính tả về âm vị đoạn tính:


Trong âm tiết tiếng Việt, âm vị đoạn tính gồm có phụ âm đầu, âm đệm, âm chính, âm cuối lỗi chính tả về âm vị đoạn tính là hiện tượng chữ viết ghi sai các âm vị vừa nêu.

a. Ghi sai phụ âm đầu:


Ví dụ: - ch/tr: Chung thành (trung thành), trà đạp (chà đạp)…



- s/x: sương mấu (xương máu), xum họp (sum họp), đối sử (đối xử)…



- v/d: dỉa hè (vỉa hè), dang dội (vang dội), vùng vậy (vùng dậy)…


b. Sai âm đệm:
Trong âm tiết tiếng Việt, âm đệm /u/ phân bố sau phụ âm đầu được ghi bằng chữ cái u và o, tuỳ trường hợp. Trong bài viết của học sinh, hiện tượng ghi sai âm đệm thường thiếu chữ cái ghi âm đệm.

Ví dụ: lẩn quẩn (luẩn quẩn), lanh quanh (loanh quanh), Lính quính (luýnh quýnh)…


c. Ghi sai âm chính:


- Lẫn lộn giữa các chữ ghi nguyên âm đơn:


+ ă/â: câm phẫn (căm phẫn), che lắp (che lấp), trùng lập (trùng lặp)…


+ o/ô/ơ: bốc lột (bóc lột), tận góc (tận gốc), hồi hợp (hồi hộp), bốp họng (bóp họng)…

- Lẫn lộn giữa các chữ cái ghi nguyên âm đơn với các chữ cái ghi nguyên âm đôi.


+ ê/ I / iê: điu đứng (điêu đứng), điều đặn (đều đặn), chiệu đựng (chịu đựng), hiêu quạnh (hiu quạnh)…


+ u / uô: tuổi thân (tủi thân), múi mè (muối mè), xuôi xẻo (xui xẻo),…


+ uu / ươ: chưởi mắng(chửi mắng), cửi cổ) (cưỡi cổ), sửi ấm (sưởi ấm),…


d.Ghi sai âm cuối / bán âm cuối


Lẫn lộn giữa  các chữ cái ghi âm cuối


+ c / t: biền biệc (biền biệt), buộc miệng (buột miệng), chất phát (chất phác)…


+ n / ng: hiên ngan (hiên ngang), hoang hỉ (hoan hỉ), lẵng mạng (lãng mạn), rung sợ (run sợ)…


+ I / y: đài đoạ (đày đoạ), lai động (lay động), sai mê (say mê)..


Trên đây là những trường hợp học sinh sai lỗi chính tả.


IV. Các biện pháp giải quyết vấn đề

1. Về phía giáo viên

- Cần phải thường xuyên nhắc nhở, lưu ý học sinh về việc rèn chính tả (và chữ viết). Phải giúp học sinh thấy rằng “lỗi chính tả” đó chính là những biểu hiện tinh thần, thái độ học tập, trình độ hiểu biết về ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc. Có ý thức trau dồi, rèn luyện chính tả và chữ viết còn là lòng thể hiện yêu quý ngôn ngữ và chữ viết của dân tộc.


- Giáo viên giúp học sinh nắm được một cách cơ bản quy định về cách viết tên người Việt Nam, địa danh, cách viết tên cơ quan, tổ chức, kinh tế, cách viết tên tác phẩm, văn bản…


Việc phổ biến, giải thích các quy định về chính tả cho học sinh có thể xen vào các tiết học tiếng việt, tập làm văn, văn học, trả bài kiểm tra, trả bài viết, kiểm tra bài soạn…


Thiết thực nhất là nên chữa lỗi chính tả trong các giờ tập làm văn (dựng đoạn, viết câu…). Khi trả bài kiểm tra học sinh, giáo viên nên có phần nhận xét, chữa lỗi chính tả cụ thể chú ý những lỗi cơ bản, và những học sinh sai nhiều lỗi. Lưu ý, nhắc nhở sửa chữa học sinh sai rút kinh nghiệm, tránh được những lỗi đã mắc phải.


Sau đây là một số mẹo khắc phục lỗi chính tả:


a. Mẹo dấu câu

* Trong từ láy

- Cùng thanh, cùng dấu hỏi, cùng dấu ngã.


Ví dụ: Thỉnh thoảng, lẽo đẽo, bẽn lẽn…

- Nhóm cùng thanh. 


+ Không - hỏi - sắc = hỏi.


Ví dụ: Lơ lửng, kém cỏi, thẳng thắn,…


+ Huyền – ngã – nặng = ngã.


Ví dụ: Hờ hững, bẽ bàng, đẹp đẽ, cãi cọ…


* Hán Việt

Mẹo: “Mình nên nhớ viết là dấu ngã”


- Những tiếng Hán Việt bắt đầu bằng “M, N, NH, V, L, D, NG” thì ta viết bằng dấu ngã.


Ví dụ: Truy nã, vũ lực, phụ lão, dã man, ngôn ngữ…


- Ngoài ra, không có âm đầu, hay bắt đầu bằng những âm khác: 7 âm trên thì viết dấu hỏi (?)


Ví dụ: Bảo vệ, ảnh hưởng, kiểm tra, ảnh hưởng,…

b. Cách phân biệt Tr/ Ch:


- “Tr”: không thể đứng trước những chữ có những vần bắt đầu bằng : oa, oă, oe, uê. Do đó gặp những vần này ta viết với “Ch”.


Ví dụ: Loắt choắt, chim chích choè…


- Từ Hán Việt: nếu viết bằng những chữ có dấu nặng hay dấu huyền thì đi với “Tr”.


Ví dụ: Trịnh trọng, trình độ, trào lưu..


- Từ láy: Không bao giờ “Tr” láy âm với “Ch” và ngược lại.


Ví dụ: trơ trọi, trống trải, chăm chú, chậm chạp.


c. Cách phân biệt S/X

- “S” không đi với các vần bắt đầu bằng: oa, oă, oe, uê…


Do đó những vần trên thường viết với “X”.


Ví dụ: xuề xoà, xoay xở, xoắn lại…


- Tên thức ăn và đồ dùng liên qua đến thức ăn thường đi với X: 


Ví dụ: xôi, xúc xích, lạp xưởng, thịt xa xíu, cái xăm..


- Trừ trường hợp trên, hầu hết các danh từ thường viết với “S”:


+ Chỉ người: ông sư, nguyên soái, sứ giả…


+ Tên cây: hoa sen, hoa súng, hoa sứ…


+ Đồ vật: hòn sỏi, song cửa, sợi dây…


+ Hiện tượng tự nhiên: sao, suối, sương, sông…


+ Động vật: các sấu, con sò, con sên, con sếu,…


- Những chữ viết hơi đi ra thường viết với “X”: xì, xỉu, xẹp,…


- Những chữ có nghĩa sụp xuống: sụt, sụp, kém sút,…


d. Cách phân biệt d / gi:


- “gi”: không đứng trước các vần bắt đầu bằng : oa, oă, uâ, uê, uy. Do đó, “d” có thể đứng trước những vần đó.

Ví dụ: doạ nạt, duy trì, hậu duệ,…


- Trong từ Hán Việt:



+ “d”: thường đi với dấu ngã, dấu nặng: diễn viên, dũng cảm, bình dị,…


+ “gi”: thường đi với dấu hỏi, dấu huyền, dấu sắc: giá cả, giải quyết…


2. Về phía học sinh:


- Học sinh phải có ý thức trau dồi và rèn luyện chính tả. Cần phải nhận thức được những lỗi khi viết sai chính tả, không phải là chuyện bình thường là một trong những biểu hiện sự yếu kém về năng lực sử dụng ngôn từ chữ viết của dân tộc – tiếng mẹ đẻ.


- Học sinh cần phải nắm được một cách chính xác các quy định về chính tả, các chuẩn, mẹo chính tả. Các tri thức về chính tả có thể giúp học sinh qua tiếp thu sự chỉ dạy của thầy cô, bạn bè, kết hợp với tham khảo sách vở, tài liệu,…


- Trong quá trình chuẩn bị bài, học sinh phải suy nghĩ, cân nhắc kĩ trước những tên gọi, những đơn vị từ vựng sẽ dễ sai chính tả. Bởi vì, viết cẩn thận hay không cẩn thận dần dần sẽ trở thành thói quen thì rất khó thay đổi. Vì thế học sinh nên có từ điểm tiếng Việt, từ điển chính tả, sổ tay chính tả, thường xuyên tra cứu, để tìm hiểu khi cần thiết.

V. Hiệu quả áp dụng
- Qua áp dụng những thủ thuật, quy tắc trên vào thực tế giảng dạy trên lớp tôi tự nhận thấy học sinh của lớp mình tiến bộ rõ rệt, các em viết chữ đúng mẫu hơn, ít sai lỗi chính tả hơn, đặc biệt là các lỗi các em thường gặp nay không còn mắc nữa. Muốn đạt được kết quả tốt rất cần sự kiên trì ở học sinh cũng như giáo viên.

C. Kết luận

I. Ý nghĩa của đề tài đối với công tác

Là một giáo viên dạy văn , bản thân tôi cũng gương mẫu trong vấn đề nói và viết rèn cho các em nói và viết đúng lỗi chính tả để giữ gìn sự trong sáng tiếng Việt, bản sắc của dân tộc. Giúp cho các em biết lịch sự văn minh trong giao tiếp tạo cho xã hội trong sạch, lành mạnh.

II. Khả năng áp dụng


Học sinh Trung học cơ sở các em được luyện rèn lỗi chính tả ở tiểu học lên cấp hai các em tiếp cận học thêm tiếng Anh trong chương trình. Vì vậy việc rèn luyện cho các em giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt là rất cần thiết. Giới hạn ở trong chương trình Trung học cơ sở.
III. Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển


Trên đậy là vài kinh nghiệm của tôi đúc kết lại trong những năm giảng dạy ở trường và tham khảo qua cách giảng dạy của quý thầy cô đồng nghiệp.


Thiết nghĩ dạy Văn cho học sinh không chỉ là dạy văn chương mà còn rèn luyện kĩ năng viết đúng cho học sinh, có như vậy, việc dạy và học văn đi đúng hướng và hoàn thiện hơn. Các bài viết, bài kiểm tra Tiếng việt, Văn học theo quy định ở các lần kiểm tra sau sẽ hạn chế về lỗi chính tả rất nhiều.

IV. Đề xuất, kiến nghị

- Sự quan tâm của các cấp, các ngành cho giáo dục.

- Về phía nhà trường: trang bị đầy đủ sách giáo khoa, phương tiện dạy học, đồ dùng trực quan để hỗ trợ cho giáo viên giảng dạy.

- Về phía tổ chuyên môn: tổ chức thăm lớp, dự giờ, rút kinh nghiệm phương hướng rèn luyện lỗi chính tả qua tiết trả bài viết tập làm văn và phần luyện đọc trong tiết văn bản.





                  Phú Cường, ngày 10  tháng 01  năm 2019








            Người viết

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Từ điển chính tả.


2. Từ điển tiếng Việt.


3. Bài làm của học sinh.


4. Sách giáo khoa và sách giáo viên.


5. Một số bài viết về sự vận dụng tiếng Việt (Lê Anh Hiền tuyển chọn)

1

